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	UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH SƠN LA 

Số: 2486/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Sơn La, ngày 22  tháng 10  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng quỹ ủng hộ đồng bào
 bị thiên tai do cơn bão số 5 gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt bão ngày 24/8/2000;

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và các chính sách quy định hiện hành của nhà nước;
Xét đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính tại Tờ trình số:  611/TTr-LN ngày 18 tháng  10 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về quản lý, sử dụng  quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai do cơn bão số 5 gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La". 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành đến khi hoàn thành công tác khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 5 gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Ban chỉ huy PCLB&GNTT tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Phù Yên, Sốp Cộp; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- UBMT Tổ quốc tỉnh;

- TT huyện, thị uỷ, HĐND, UBND các huyện, thị xã;

- TT MTTQ các huyện, thị xã;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KTTH, Huy Anh 50 bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cầm Văn Chính  


QUY ĐỊNH
Về quản lý, sử dụng quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai do cơn bão số 5 
gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:2486/QĐ-UBND  ngày 22/10/2007 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La )

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai do cơn bão số 5 gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La (Sau đây viết tắt là quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai) được thành lập trên cơ sở vận động sự tự nguyện ủng hộ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Nhằm huy động các nguồn ủng hộ, hỗ trợ cho đồng bào bị thiên tai do cơn bão số 5 gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Điều 2. Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phát động lời kêu gọi vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ đồng bào bị thiên tai do cơn bão số 5 gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La, sau khi, thống nhất với Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 5 của tỉnh.
Điều 3. Quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai được thành lập tại các cấp: Cấp tỉnh do Uỷ ban MTTQ tỉnh trực tiếp quản lý hướng dẫn sử dụng, tại cấp huyện bị ảnh hưởng của cơn bão số 5 do Uỷ ban MTTQ các huyện trực tiếp quản lý và sử dụng theo các phương án được Thường trực huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, Thường trực UBND huyện phê duyệt. 
Điều 4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng quỹ
- Quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai được thống nhất quản lý 01 đầu mối quản lý tại UBMT Tổ quốc Việt Nam các cấp.
- Việc quản lý, sử dụng thực hiện theo đúng chế độ chính sách hiện hành và phương án được Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, tăng cường sự giám sát của nhân dân. 
- Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc thành lập và hoạt động của quỹ để thu lợi và hoạt động bất hợp pháp.


Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Đối tượng vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai bao gồm: Các cá nhân, hộ gia đình, các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước bao gồm:

- Tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh; 

- Các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh;
- Các doanh nghiệp trong tỉnh, các doanh nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
- Các lực lượng vũ trang.

- Các cơ quan, các tổ chức quốc tế và các cá nhân trong và ngoài nước.
- Các tổ chức, cá nhân khác. 

Điều 6. Các nguồn thu quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai
- Các khoản kinh phí, tài sản, hiện vật của Chính phủ, của tỉnh, của huyện hỗ trợ thông qua UBMT Tổ quốc các cấp.
- Các khoản thu từ sự đóng góp tự nguyện bằng tiền hoặc hiện vật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước.
- Các khoản thu hợp pháp khác.
Điều 7. Quy định về sử dụng quỹ
1. Nội dung sử dụng
- Hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức bị thiệt hại về người và tài sản do bão số 5 gây ra trên địa bàn tỉnh gồm: 

+ Hộ gia đình có người chết, mất tích, mất xác.
+ Hộ gia đình có người bị thương phải nằm viện.
+ Hộ gia đình có nhà bị sập, bị đổ, bị trôi, bị ngập, bị hư hỏng.
+ Hộ gia đình bị mất phương tiện sản xuất, lâm vào cảnh thiếu đói.
+ Hộ bị đói do mất hết lương thực hoặc thiếu lương thực.
+ Người bị gặp rủi ro ngoài vùng cư trú do tham gia cứu hộ, cứu nạn.
+ UBND cấp xã, bệnh viện, cơ quan, đơn vị... làm nhiệm vụ tổ chức mai táng cho người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết không tìm được thân nhân, gia đình để mai táng.
- Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, khắc phục cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội, các công trình phúc lợi, công cộng phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân như: Công trình điện sinh hoạt, công trình nước sinh hoạt, đường giao thông, trạm y tế, trường học, cầu treo, công trình thuỷ lợi...
- Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác xử lý vệ sinh môi trường, phun tẩy hoá chất khử trùng tiêu độc phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ chăn màn, thuốc khám chữa bệnh miễn phí... 
- Hỗ trợ kinh phí đảm bảo công tác an ninh trật tự và giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa bàn bị thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra. 
- Hỗ trợ lực lượng thanh niên tình nguyện cứu hộ cứu nạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa bàn bị thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra.
- Hỗ trợ khác theo quyết định của Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực UBND tỉnh.
2. Mức hỗ trợ: Thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh.
Điều 8. Quy định về quản lý quỹ
1. Tại Cấp tỉnh 
- Các khoản ủng hộ bằng tiền của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ cho tỉnh Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai thông qua các đơn vị được UBND tỉnh giao làm đầu mối tiếp nhận được nộp về tài khoản của UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La. UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh nộp vào ngân sách tỉnh để sử dụng cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo phương án được  phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
- Các khoản ủng hộ bằng hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ cho tỉnh Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai thông qua các đơn vị được UBND tỉnh giao làm đầu mối tiếp nhận được chuyển về kho của Hội chữ thập đỏ tỉnh quản lý, sử dụng cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo phương án được phê duyệt. Việc bàn giao tài sản, hiện vật phải được lập biên bản bàn giao giữa cơ quan, đơn vị bàn giao, Hội chữ thập đỏ tỉnh và UBMT Tổ quốc tỉnh.
2. Tại cấp huyện
- Kinh phí của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ trực tiếp cho các huyện bị ảnh hưởng thông qua các cơ quan, đơn vị được UBND các huyện giao làm đầu mối tiếp nhận được nộp về tài khoản của UBMT Tổ quốc huyện mở tại Kho bạc Nhà nước các huyện. UBMT Tổ quốc các huyện nộp vào ngân sách huyện để sử dụng cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo phương án được phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
- Các khoản ủng hộ bằng hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ trực tiếp cho các huyện khắc phục hậu quả thiên tai thông qua các đơn vị được UBND các huyện giao làm đầu mối tiếp nhận được chuyển về kho của UBMT Tổ quốc huyện quản lý, sử dụng cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo phương án được phê duyệt. 
Điều 9. Quy định về công tác hạch toán kế toán
1. Quỹ ủng hộ thiên tai tại cấp tỉnh, cấp huyện phải tổ chức hạch toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật Kế toán và Pháp lệnh Kế toán thống kê hiện hành của nhà nước. 
2. Các khoản ủng hộ, đóng góp phải được phản ánh đầy đủ, kịp thời, mở đầy đủ sổ sách kế toán theo dõi, hạch toán từng khoản thu, chi theo danh sách, địa chỉ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ, các đối tượng được hỗ trợ (bằng giá trị và bằng hiện vật). Thực hiện nghiêm túc công tác công khai minh bạch theo quy định, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền cùng cấp, sự giám sát của nhân dân.
3. Công tác hoạch toán được thống nhất quản lý, hạch toán bằng giá trị theo đơn vị tính VNĐ: 

- Kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân bằng ngoại tệ được quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại tại thời điểm hạch toán. Công tác hạch toán các khoản hỗ trợ bằng ngoại tệ ngoài việc hạch toán bằng giá trị Việt Nam đồng các đơn vị thực hiện việc hạch toán theo nguyên tệ. 
- Các khoản hỗ trợ bằng tài sản, hiện vật được quy đổi bằng giá trị theo mức giá quy định của nhà nước tại thời điểm hạch toán.
- Các nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 
4. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và Cơ quan Tài chính cùng cấp có trách nhiệm kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính của quỹ. Chủ tịch UBMT các cấp chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác quản lý, sử dụng quỹ.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10. Chế độ báo cáo
- Chủ tịch UBMT Tổ quốc các cấp có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả thu, chi của quỹ (theo giá trị và số lượng) 5 ngày/01 lần về Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực UBND tỉnh. 
- Các đơn vị thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn theo các quy định đặc thù của từng đơn vị có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai để tổng hợp kết quả chung của toàn tỉnh. Báo cáo gửi về Văn phòng UBND tỉnh; UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban chỉ huy phòng chống lũ bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh, Sở Tài chính.
Điều 11. Chế độ khen thưởng: Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, vận động, quản lý, sử dụng quỹ được khen thưởng theo quy định, nếu vi phạm các quy định về chế độ quản lý, sử dụng quỹ, có dấu hiệu tham ô, tư hữu cá nhân, làm phương hại đến kinh phí, tài sản, hiện vật của quỹ tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Tổ chức thực hiện: Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kịp thời/.
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